THUYẾT MINH DỰ THẢO 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
GIỐNG CÁ NƯỚC MẶN, LỢ - YÊU CẦU KỸ THUẬT
PHẦN 3: CÁ GIÒ
Ký hiệu: QCVN xxxx: 2019/BNNPTNT
1. Đặt vấn đề:

Tên tiếng anh: Cobia
Tên khoa học: Rachycentron canadum
Tên gọi khác: Cá bóp/Cá bớp
Phân loại: Ngành: Chordata; Lớp: Actinopterygii; Bộ: Carangiformes; Họ: Rachycentridae; Giống: Rachycentron; Loài: Rachycentron canadum Linnaeus, 1766 

	
Hình 1. Cá giò (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)


Cá giò là loài cá thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế cao, phân bố rộng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt. Cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, trong điều kiện nuôi sau 12 tháng, cá có thể đạt khối lượng 5-6 kg và 2 năm có thể đạt 10-20 kg. Cá giò hiện nay được nuôi phổ biến ở nhiều nước trên thế giớ như: Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, ...Tại Đài Loan, giá cá giò khoảng 4 USD/kg loại 6-8 kg/con. Ở nước ta hiện nay hàng năm sản xuất từ 0,5 đến 1 triệu giống cá giò đủ cung cấp cho nuôi thương phẩm. Cá giò được nuôi chủ yếu ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Giang. Giá cá giò khoảng 80.000 – 100.000 đồng/kg.

Xây dựng QCVN “Giống cá nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật; Phần 3: Cá giò” là cần thiết nhằm tạo các quy định về kỹ thuật bảo đảm chất lượng cá giống, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất giống và nuôi thương phẩm; đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng hóa đối tượng cá nước mặn, lợ có giá trị kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

2. Bảng thuyết minh dự thảo quy chuẩn Việt Nam
BẢNG THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN VIỆT NAM
	Mục trong QCVN
	Nội dung dự thảo
	Cơ sở xây dựng

	Tên QCVN
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước mặn, lợ - Yêu cầu kỹ thuật; Phần 3: Cá giò
Tên tiếng anh: National Technical Regulation; Salt-brackish water fish seed – Technical requirements; Part 3: Cobia.
	Tự xây dựng dựa trên đề cương được duyệt

	1. Quy định chung
	
	

	1.1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cá bố mẹ, cá hương, và cá giống của cá giò (còn gọi là cá bóp) thuộc loài Rachycentron canadum Linnaeus 1766 tại Việt Nam.
	Tự xây dựng dựa trên đề cương được duyệt

	1.2. Đối tượng áp dụng
	Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh cá giò thuộc loài Rachycentron canadum Linnaeus 1766 trên phạm vi cả nước.
	Theo thuyết minh đề cương được duyệt

	1.3. Tài liệu viện dẫn
	[1] TCVN 10462:2014 Tiêu chuẩn quốc gia: Cá nước mặn – Giống cá song chấm  nâu, cá giò – Yêu cầu kỹ thuật.
	

	2. Quy định kỹ thuật
	
	

	2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giò bố mẹ
	Cá giò bố mẹ phải có nguồn gốc rõ ràng, thuần chuẩn, không cận huyết và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Bảng 1
	Dựa vào các TCVN cá mặn, lợ  - Yêu cầu kỹ thuật đã ban hành

	Bảng 1 – Yêu cầu kỹ thuật tuyển chọn cá giò bố mẹ
	Chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Tuổi cho sinh sản lần đầu (năm)

- Con cái

3-10

- Con đực

≥ 3

2. Khối lượng (kg)

- Con cái

≥ 12

- Con đực

≥ 10

3. Số lần sinh sản trong 1 năm

4

4. Thời gian sử dụng cá bố mẹ sau thành thục lần đầu (năm)

3-4

5. Tình trạng sức khỏe 

Khỏe mạnh, sạch bệnh


	TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014

Dựa vào kết quả thu thập số liệu

Dựa vào kết quả thu thập số liệu

TCVN 10462:2014



	2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giò hương
	Cá giò hương phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Bảng 2
	

	Bảng 2 – Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giò hương


	Chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Tuổi cá (ngày), tính từ thời điểm cá bắt đầu ăn thức ăn bên ngoài

30-35

2. Chiều dài (cm)

4-5

3. Khối lượng (g)

2

4. Tỷ lệ dị hình (dưới bao nhiêu %)

2
5. Tình trạng sức khỏe

Không có dấu hiệu bệnh lý, hoạt động nhanh nhẹn


	TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014
Dựa vào kết quả thu thập số liệu;

TCVN 10462:2014



	2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giò giống


	Cá giò giống đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Bảng 3
	

	Bảng 3 – Yêu cầu kỹ thuật đối với cá giống


	Chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Tuổi cá (ngày), tính từ thời điểm kết thúc giai đoạn cá hương

60-70

2. Chiều dài (cm)

10-12

3. Khối lượng (g)

8-10

4. Tỷ lệ dị hình (dưới bao nhiêu %)
2

5. Tình trạng sức khỏe 
Hoạt động nhanh nhẹn, không có dấu hiệu bệnh lý


	TCVN 10462:2014

TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014
TCVN 10462:2014
Dựa vào kết quả thu thập số liệu;
TCVN 10462:2014


	3. Quy định về quản lý
	
	

	3.1. Chứng nhận hợp quy
	3.1.1. Cá giò giống của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được chứng nhận hợp quy về các chỉ tiêu kỹ thuật theo các quy định tại Quy chuẩn này và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý có thẩm quyền
3.1.2. Phương thức đánh giá, chứng nhận hợp quy thực hiện theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
	Tự xây dựng dựa trên các QCVN đã ban hành

	3.2. Công bố hợp quy
	3.2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cá giò giống phải thực hiện công bố hợp quy và đăng ký hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3.2.2. Cá giò giống của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lưu thông trên thị trường phải có dấu chứng nhận hợp quy đóng trên giấy chứng nhận chất lượng con giống.

3.2.3. Hoạt động công bố hợp quy phải đáp ứng các yêu cầu về công bố hợp quy quy định tại Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	Tự xây dựng dựa trên các QCVN đã ban hành

	3.3. Phương pháp kiểm tra
	Xem trong dự thảo
	Tự xây dựng dựa trên các TCVN cá nước mặn, lợ đã ban hành

	4. Giám sát và quản lý theo quy định của Pháp luật hiện hành

	4.1. Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chuẩn này theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.2. Việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
	Tự xây dựng dựa trên các QCVN đã ban hành

	5. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân
	Tổ chức, cá nhân không được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh cá giò giống có các chỉ tiêu kỹ thuật chưa đáp ứng quy định trong quy chuẩn này.
	Tự xây dựng dựa trên các QCVN đã ban hành

	6. Tổ chức thực hiện
	6.1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh cá giò giống trên lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng tại mục 1.2 phải áp dụng Quy chuẩn này.

6.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Tổng cục Thủy sản phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này.

6.3. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định nêu tại Văn bản mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

6.4. Trong trường hợp Việt Nam ký kết hiệp định song phương hoặc đa phương mà có những điều khoản khác với quy định trong Quy chuẩn này thì thực hiện theo điều khoản của hiệp định song phương hoặc đa phương đó
	Tự xây dựng dựa trên các QCVN đã ban hành








